
Đất NN 

giao ổn 

định (m2)

Đất NN hộ khai 

hoang sử dụng ổn 

định từ trước ngày 

01/7/2004 cho đến 

nay

Đất giao 

thông do 

UBND xã 

quản lý

1 Phan Hoàng Hản Thôn Đại Hòa 15 142 624,9 225,0 399,9 BHK Đã cấp GCN 225,0 225,0
2906,3 7,74

2 Đường Thị Thảo Thôn Đại Hòa 15 143 464,5 166,7 297,8 BHK Chưa cấp GCN 166,7 166,7
4681,2 3,56

3 Phạm Thị Siểm Thôn Đại Hòa 15 144 467,8 108,6 359,2 BHK Chưa cấp GCN 177,0 177,0
5039,4 3,51

4 Trần Viết Thoại Thôn Đại Hòa 15 155 528,8 202,7 326,1 BHK Chưa cấp GCN 202,7 202,7
5859,8 3,46

5 Đặng Hoài Nhung Thôn Đại Hòa 15 156 358,5 110,9 247,6 BHK Chưa cấp GCN 166,9 166,9
5150,7 3,24

6 Nguyễn Văn Túy Thôn Đại Hòa 15 181 394,4 350,0 44,4 BHK Chưa cấp GCN 394,4 394,4
5774,0 6,83

7 Trần Thị Phương Thôn Đại Hòa 15 182 343,5 298 45,5 BHK Chưa cấp GCN 343,5 343,5
3605,3 9,53

8 Phạm Thế Toản Thôn Đại Hòa 15 190 380,6 300,8 79,8 BHK Chưa cấp GCN 380,6 380,6
3592,5 10,59

9 Nguyễn Hữu Qúy Thôn Đại Hòa 15 191 304,6 49,7 254,9 BHK Chưa cấp GCN 304,6 304,6
5372,8 5,67

10 UBND xã Thôn Đại Hòa 15 154 3205,9 80,8 3125,1 DGT Chưa cấp GCN 80,8
80,8

Tổng 7073,5 1893,2 5180,3 0,0 0,0 2442,2 225,0 2136,4 80,8 41982,0

Diện tích đề 

nghị thu hồi 

GPMB (m2)

Nguồn gốc sử dụng đất

PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÔÌ THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC 

CÔNG AN XÃ YÊN HÒA

Thông tin về GCN

(kèm theo Quyết định số…………….QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2023 của UBND huyện)

Tổng diện 

tích đất NN 

hộ dân được 

giao ổn định 

(m2)

Tỷ lệ % 

diện tích 

đất thu 

hồi

STT Chủ sử dụng đất

Tổng 

Diện tích 

(m2)

DT nằm 

trong 

mốc 

GPMB 

(m2)

DT nằm 

ngoài 

mốc 

GPMB 

(m2)

Loại

 đất
Địa chỉ thửa đất

Tờ bản 

đồ

Số 

Thửa
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